
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 2, ngách 75/30 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

05/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN TUẤN ANH

0108158698

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép ; bán buôn xơ, tơ, sợi 
dệt;

4669

2. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

3. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

4. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

5. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

6. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: 
Đại lý, môi giới;

4610

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn hàng 
gốm, sứ, thủy tinh Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn 
điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

8. Xây dựng công trình công ích 4220

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

11. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

12. Phá dỡ 4311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
CƠ ĐIỆN TUẤN ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978329018
Email:

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 05/02/2018 đến ngày 07/03/2018



13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khi được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cho phép và chỉ kinh doanh theo qui định của pháp 
luật;

8299

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống 
đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ 
thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321(Chính)

18. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

19. Sửa chữa thiết bị điện 3314

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

21. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

23. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(loại Nhà nước cho phép)

4662

24. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

25. Xây dựng nhà các loại 4100

26. Lập trình máy vi tính 6201

27. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

28. Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: 
- Sản xuất hệ thống chuông chống trộm và đèn báo động, gửi 
dấu hiệu đến một trạm điều khiển; - Sản xuất camera

2630

29. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thiết bị bảo vệ an toàn như : Sản xuất quần áo chống 
cháy và bảo vệ an toàn, Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa 
chữa điện hoặc các dây bảo vệ cho các ngành nghề khác, + Sản 
xuất phao cứu sinh, + Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị 
bảo vệ cá nhân khác (ví dụ mũ thể thao), + Sản xuất quần áo 
amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy), + Sản xuất mũ bảo hiểm 
kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá nhân bằng kim loại khác, + 
Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ tiếng 
ồn), + Sản xuất mặt nạ khí ga.

3290
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30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: 
Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho thuê máy 
móc, thiết bị xây dựng;

7730

31. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

32. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo quy định của pháp 
luật);

8230

33. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

34. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

35. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

36. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

37. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

38. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
Chi tiết: 
Sản xuất máy móc nâng, bốc dỡ, vận chuyển hoạt động bằng 
tay hoặc bằng năng lượng như: + Puli ròng rọc, cần trục, tời, + 
Cần trục, cần trục to, khung nâng di động... + Xe đẩy, có hoặc 
không có máy nâng hoặc thiết bị cầm tay, có hoặc không có bộ 
phận tự hành, loại được sử dụng trong các nhà máy, +Tay máy 
và người máy công nghiệp được thiết kế đặc biệt cho việc 
nâng, bốc dỡ Sản xuất băng tải... Sản xuất máy nâng, cầu thang 
tự động và chuyển bằng cầu thang bộ Sản xuất các bộ phận đặc 
biệt cho các thiết bị nâng và vận chuyển

2816

39. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
Hoạt động trang trí nội thất

7410

40. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

41. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại Sản xuất 
sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu 
Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt... Sản xuất thùng, can, 
thùng hình ống, xô, hộp Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, 
hộp và ống tuýp có thể gập lại được Sản xuất các sản phẩm 
máy móc có đinh vít Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng 
hồ) như: Xoắn ốc, động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động 
cơ ; Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện 
Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương tự 
Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: dây gai, dây rào dậu, vỉ, 
lưới, vải... Sản xuất đinh hoặc ghim Sản xuất nam châm vĩnh 
cửu, kim loại.

2599

42. Sản xuất sắt, thép, gang 2410
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3.000.000.000 VNĐ

43. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

44. Đúc kim loại màu
(loại Nhà nước cho phép)

2432

45. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

46. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

47. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

48. Đúc sắt, thép 2431

49. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

50. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

51. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng 
(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết 
bị y tế;

4659

52. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

53. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

54. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

55. Cho thuê xe có động cơ 7710

56. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

57. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ 
kinh doanh theo đúng qui định pháp luật

4661

58. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo qui định của pháp 
luật);

5610

59. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

60. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; 
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây 
dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng;

4663

61. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013450579

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 11 ngõ Gia Tụ, Phường Trung Phụng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 11 ngõ Gia Tụ, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

DƯƠNG THỊ THÙY Nữ
20/09/1987 Kinh Việt Nam

19/07/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013450579
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 11 ngõ Gia Tụ, Phường Trung Phụng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 11 ngõ Gia Tụ, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THỊ THÙY Nữ

20/09/1987 Kinh Việt Nam

19/07/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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